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      Thực hiện : 4 Tuần ( Từ ngày 16/09 đến 11/10/2024)

GVTH: VÕ THỊ VUI
	Mục tiêu các lĩnh vực phát triển
	Nội dung 
	Hoạt động 

	                                           LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	* Phát triển vận động:
2.Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài  thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp..
	
- Động tác Hô hấp.
- Động tác Tay.
- Động tác Chân
- Động tác Bụng
- Động tác Bật
	
- Thể dục sáng
-   BTPTC


	3. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi
	+ Đi nối bàn chân tiến, lùi.

	HĐ Học
+ Đi nối bàn chân tiến, lùi.
+ Hoạt động ngoài trời: chơi tự do

	4. Trẻ kiểm soát được vận động: Đi/ chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần). 
	· + Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	HĐ Học
+ Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 
+ Hoạt động ngoài trời: chơi tự do


	5.Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động: tung và bắt bóng
	+ Tung bóng lên cao và bắt bóng
	-Hoạt động học
+ Tung bóng lên cao và bắt bóng
- Chơi tự do

	6. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong vận động bật 
	
     + Bật liên tục vào vòng

	HĐ Học
+ Bật liên tục vào vòng 
+ Hoạt động ngoài trời: chơi tự do

	8. Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động: Vẽ, sao chép hình, cắt, dán, xếp chồng, cài, cởi cúc, xâu dây, kéo khóa.

	- Vẽ hình, tô, đồ theo nét.
- Cài, cởi cúc, kéo khoá (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây.

	- HĐ Học: Vẽ tô màu đồ chơi trên sân
- HĐG: Thực hành các bài tập kỹ năng, khâu vá, xâu giày, khéo khóa…

	10. Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản. 

	- Kể đúng tên một số thực phẩm, món ăn quen thuộc: rau có thể luộc, nấu canh; thịt  có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
- Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống.
	*HĐ ăn: Trẻ kể tên được một số món ăn quen thuộc
- HĐG: Trẻ biết làm quen với 1 số thao tác các món ăn

	14. Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống.

	· Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. 
· Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
· Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.     
	*HĐ ăn: Trẻ biết mời cô mời bạn cùng ăn
- HĐ trò chuyện: Trò chuyện về những hành vi văn minh lịch sự trong ăn uống

	24. Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.
	- Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi.

	- HĐ học:
+ Trường mầm non
+ Lớp học của bé
+
- HĐ góc: Khám phá một số đồ dùng- đồ chơi của các góc lớp

	27. Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.
	- Đồ dùng đồ chơi của lớp
- Phân loại phương tiện giao thông  theo 2 - 3 dấu hiệu.
	

	33. Nhận biết và đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.
	- Ôn số lượng trong phạm vi 5. Nhận biết chữ số 5

	Hoạt động học : 
+ Ôn số lượng trong phạm vi 5. Nhận biết chữ số 5
- Chơi, hoạt động ở các góc: Ôn số lượng  trong phạm vi
5
- Hoạt động chiều: ôn số lượng  trong phạm vi 5
- Hoạt động đón, trả trẻ: ôn số lượng  trong phạm vi 5

	36. Nhận biết các số từ 1-5 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.
	- Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 1-5
	

	50. Nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường, lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	- Trường mầm non Diễn Kỷ 
- Lớp học của bé.
	* HĐ Học : KPKH
- Trường mầm non Diễn Kỷ 
- Lớp học của bé.
* HĐ Trò chuyện:  trò chuyện về trường  mầm non,  các cô giáo, các cô nuôi dưỡng trong trường, lớp học của bé


	51. Nói tên, công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện.
	- Tên, công việc của các cô giáo, các cô nhân viên, các bác bảo vệ trong trường.
	

	52. Nói họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	- Đặc điểm, sở thích của các bạn; các hoạt động của trẻ ở trường
	

	54. Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. 
	-  Ngày khai giảng năm học mới
- Bé vui đón tết trung thu.
- Biết thêm về lễ hội: Ngày hội bé đến trường...
	* HĐ : Khai giảng
*HĐ Học: KPKH: Bé vui đón tết trung thu
HĐ Trò chuyện về ngày khai giảng, tết trung thu
*HĐNT: Xếp đèn ông sao đèn trung thu
* HĐ Góc: vẽ trang, làm 
*HĐ Chiều:  làm đèn lồng

	63. Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…ở chủ đề trường mầm non- bé vui trung thu
	· Biết lắng nghe, đọc biểu cảm một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với chủ đề, phù hợp độ tuổi.
	
- HĐH : 
+Thơ: “Tình bạn”,
- Chơi, hoạt động ở các góc : đọc bài thơ : 
Cô giáo của con, gà học chữ

	64. Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện ở chủ đề trường mầm non- bé vui trung thu
	· Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự câu truyện có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện.
 -  Kể chuyện sáng tạo.
	- Hoạt động học : Truyện : “Mèo con và quyển sách
- Chơi , hoạt động ở các góc: Xem sách truyện, kể chuyện theo đồ vật, theo tranh truyện theo chủ đề Quyển sách, gà tơ đi học....


	75. Nhận dạng chữ  cái o – ô-ơ  trong bảng chữ cái tiếng Việt
	- Nhận dạng các chữ cái o – ô-ơ
	-  Hoạt động học :
+ Làm quen chữ o -ô-ơ +Trò chơi chữ o - ô-ơ - Chơi,hoạt động ở các góc: Ghép từ dưới tranh, tìm cái i o – ô-ơ trong bài thơ
 – Nặn chữ cái  o - ô-ơ 
-  Hoạt động chiều : ôn chữ cái o - ô-ơ chơi các trò chơi với chữ cái


	106. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp ) theo bài hát, bản nhạc ở chủ đề trường mầm non- bé vui trung thu
	- Hát, vận động theo nhạc, thể hiện động tác minh họa phù hợp theo bài hát, bản nhạc.

	-  Hoạt động học :
Nghe hát : Ngày đầu tiên đi học, em yêu trường em, chiếc đèn ông sao 
- Chơi, hoạt động ở các góc: góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ đề
- HĐ ngủ: Nghe hát các bài hát
HĐ Chiều: Làm quen các bài hát

	108. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...
	- Có kỹ năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm những bài hát phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.
	- Hoạt động học: 
Dạy hát :“ Ngày vui của bé
- Chơi, hoạt động ở các góc: góc âm nhạc
- HĐ Chiều: Làm quen các bài hát Em đi chơi thuyền, bác đưa thư vui tính
 HĐ mọi lúc mọi nơi: tập cho trẻ hát đúng gia điệu, đúng lời

	109. Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa). Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn ở chủ đề trường mầm non- bé vui trung thu
	· Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.
·  Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp).
	-  Hoạt động học : 
VĐ TTTC: “ em đi mẫu giáo.
VĐMH: Đêm trung thu
-  Chơi,hoạt động ở các góc: 
Góc âm nhạc: hát, múa các bài hát trong chủ đề
· HĐ chiều: Làm quen với các hình thức vận động
 HĐ đón trả trẻ : Cho trẻ chơi góc âm nhạc


	110. Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm ở chủ đề trường mầm non- bé vui trung thu 
	- Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. phù hợp chủ đề, phù hợp địa phương.
	* Hoạt động học:
Nặn quà tặng bạn
* Chơi. HĐ ở các góc: trang trí bưu thiếp, tô màu tranh


	111. Phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình ở chủ đề trường mầm non- bé vui trung thu
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	- Vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.
 

	* Hoạt động học:
Vẽ trường mầm non của bé
- Vẽ, tô màu đồ chơi trên sân trường
* Hoạt động chiều
Chơi, Hoạt động ở các góc: Vẽ trường mầm non, vẽ ngôi sao, đèn lồng

	112.  Phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình ở chủ đề trường mầm non- bé vui trung thu
	· Cắt, dán; xé dán, trang trí, tạo hình theo chủ đề, phù hợp với trẻ, nhà trường và địa phương để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	- Chơi, Hoạt động ở các góc: xé dán đồ chơi, cắt ngôi sao, đèn lồng
* HĐ Chiều: Cắt dán đồ chơi

	113. Phối hợp các kĩ năng nặn  để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình ở chủ đề trường mầm non- bé vui trung thu 
	· Nặn theo chủ đề, phù hợp với trẻ, nhà trường và địa phương để  tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	· HĐ góc: Nặn quà tặng bạn
· Chơi HĐ góc: Nặn quà tặng bạn
· Chơi tự chọn





